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DIEM TIN

BO N6ng nghiép Hoa Ky du
bdo Philippines s& nhap
kh3u 5,2 triéu tan gao trong
nién vu 2026/27 do san
lwgng trong nudc giam con
12,3 triéu tan;

Pakistan dang dam phan dé
cung cap téi da 1 triéu tan
gao cho Philippines theo co
ché Chinh pht véi Chinh phu
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 22/06/2026 - 26/06/2026, gid gao 5% tam cla Thai Lan va Viét Nam tang, trong

khi An D6 khong déi so véi tuan trudc.

e Gid gao 5% tadm cda Thai Lan dat 490 USD/tan, tang 20 USD/tan so véi tuan trudc, nhu
cau tur cac ddéi tdc chau Phi da giam 30% do gid gao Thdi Lan tang cao, khién ngudi mua

chuyén sang mua gao ctia An Do;

e Gi4 gao dd 5% tam cla An D6 dat 340 USD/tan, khong ddi so véi tuan trudc, nguyén
nhan dén tir ngudn cung clia nudc nay dang & murc doi dao;

e Gid gao 5% tam cua Viét Nam dat 413 USD/tan, tang 3 USD/tan so vdi tuan trudc, ngudi
mua dang gia tang viéc mua du trir do lo ngai vé tac déng ctia El Nino. [1]

Philippines

Philippines dugc du bdo sé tiép tuc tang
nhdp khdu gao trong nién vu 2026/27.
Theo B& NOng nghiép Hoa Ky (USDA),
nhap khau gao cda Philippines c6 thé dat
5,2 triéu tan, tang 2% so v&i murc 5,1 triéu
tan trong du bdo trudc do6 clia USDA.
USDA cho rang san lugng néi dia giam va
nhu cau tiéu dung duy tri & murc cao la hai
nguyén nhan chinh khién nudc nay can
nhap khau nhiéu hon. Tuy nhién, lugng
gao nhap khau thuc té c6 thé thap hon bai
gia tran 50 PHP/kg (0,81 USD/kg) va co ché
thué quan thay doi theo gia gao thé gidi,
do hai chinh sach nay lam tang chi phi.
Tinh dén ngay 11/06/2026, Philippines da
nhap khau 2,42 triéu tan gao.

Vé san xuat, USDA da ha du bdo san lugng
gao cua Philippines xudng con 12,3 triéu
tan, gidm 0,8% so v&i muc 12,4 triéu tan
trong bao cao thang 03/2026; dién tich thu
hoach cling giam 1,1%, con 4,65 triéu ha.
Nguyén nhan la chi phi dau vao tang, dac
biét gia uré trong thang 06/2026 cao haon
trén 55% so vdi cung ky nam trudc, lam
giam Igi nhuan va han ché déng luc mé
rong canh tac. Bén canh do6, myc nudc tai
mot s6 ho chira 16n xudng thap va nguy co
El Nino kéo dai dén dau nam 2027 c6 thé
lam gia tang rdi ro thi€u nudc tudi. Trong
bdi canh tiéu dung gao cda Philippines
dugc du bdo & mirc 17,65 triéu tan, phan
thiéu hut du kién dugc bu dap bang nhap
khau va sir dung mét phan gao du trir. [2]

& ISPAE AGRE S

Pakistan

Pakistan dang dé nghi cung cdp cho
Philippines t6i da 1 triéu tan gao thong
qua cd ché Chinh phu véi Chinh pht (G2G).
Thong tin nay dugc Pai sir Pakistan tai
Manila, ba Asima Rabbani, dua ra tai Dién
dan Bai gidng Dai su lan th& 23. Theo ba
Rabbani, hai bén hién van dang dam phan
dé hoan tat mot bién ban ghi nhé (MoU) vé
gao, cung véi mot s6 thda thuan khac
trong [inh vuc ndng nghiép va thdy san.
Phia Pakistan cho biét muon trd thanh
mot déi tac trong nd luc bdo ddm an ninh
lwong thuc cla Philippines va nhdn manh
rang nudc nay c6 thé cung cdp cho
Philippines mot lugng gao dang ké vdéi
murc gia canh tranh.

Trudc do, tai cudc hop Uy ban Kinh té hén
hgp vdi Philippines vao thang 02/2026,
Pakistan cling da thao luan vé viéc mé&
réng ti€p can thi truong trong khu vuec.
Theo ba Rabbani, mét trong nhirng khé
khan d6i vgi Pakistan la nudc nay khong
phdi thanh vién Hiép hoi Cac qudc gia
Pong Nam A (ASEAN), nén phai d6i mat vdi
rao can thué quan. Ba cho rang chinh cac
muc thué nay khién gao Pakistan doéi khi
kém canh tranh hon trén thi trudong
Philippines. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Campuchia

Campuchia c6 co hdi ma rong xuat khau
gao sang Philippines trong nam 2026, vd&i
khoi lugng dugc dy bdo cé thé dat
200.000 tan, cao gap hon 56 lan so vdi
muc 3.510 tdn cda nam 2025. Theo udc
tinh cda Lién doan Gao Campuchia (CRF),
néu dat muic nay, Philippines sé& chiém
khodng 20% téng lugng gao xuat khau
cla Campuchia trong ndm nay. Pa tang
dugc cho la dén tu viéc Philippines mé&
rong phan b6 nhap khau, trong khi gao
Campuchia cé lgi thé vé ty Ié gid/chat
lwgng, nhat la & phan khic gao trang hat
dai pho thong. Ngoai ra, nhu cau déi vai
gao thom cao cap clla Campuchia cling
dugc danh gia tich cuc tai Manila va mot
s6 khu vuc d6 thi cdia Philippines.

Trién vong xuat khau sang Philippines con
dugc hé trg bdi théa thudn hgp tac nong
nghiép ky vao thang 09/2025, giup hai bén
dat dugc cac diéu kién mua ban thuan Igi
hon. Tuy nhién, tién dé thuc té van con
kha thap so véi muc tiéu cd nam. Theo
Cuc Cong nghiép thuc vat Philippines
(BPI), tinh dén ngay 11/06/2026, lugng
gao Campuchia xudt khau sang
Philippines chi mé&i dat 60.860 tan, tuong
duong khoang 30% muc tiéu va chi chiém
2,51% téng lugng gao nhap khau cda
Philippines. Trong khi d6, gao Viét Nam
van chiém uu thé véi 2,06 triéu tan, tuong
duong gan 85% thi phan nhap khau gao
cUa Philippines. [4]

& ISPAE AGREY

Indonesia

Indonesia da phan phdéi khoang 1,02 triéu
tan gao tir ngudn du trir quoc gia tinh dén
ngay 23/06/2026 nham &n dinh nguén
cung va gia trén thj truong ndi dia. Theo
Co quan Luong thuc qudc gia Indonesia
(Bapanas), lugng gao nay gom 601.700
tdn dung cho hé trg luong thuc, 367.800
tdn cho chuang trinh Binh 6n cung &ng va
gia luong thuc (SPHP), 38.000 tan cap cho
cong chirc tai mét s6 khu vuc va 11.300
tan phuc vu &ng phé khan cap. Clng thai
diém, lugng gao du trir do Bulog quan ly
dat 5,17 triéu tan, trong do6 cé 3,23 triéu
tan dugc thu mua trong nudc tir dau nam
2026.

Du gia gao da tang trong thang qua,
Bapanas cho rang thi trudng nhin chung
van 6n dinh vi gid ban I& trung binh van
nam dudi muic tran quy dinh doi véi gao
chat lugng trung binh. Tai vung |, gid binh
quan ngay 22/06/2026 & muc 13.080
IDR/kg (khoadng 0,80 USD/kg), thdp hon
murc tran 13.500 IDR/kg (0,83 USD/kg). Tai
vung Il, gid & mic 13.704 IDR/kg (khoang
0,84 USD/kg), dudi tran 14.000 IDR/kg
(0,86 USD/kg). Con tai vung Ill, gia binh
quan dat 15.244 IDR/kg (khoang 0,94
USD/kg), van thdp han murc tran 15.500
IDR/kg (0,95 USD/Kg) [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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e Trong 6 thang dau nam 2,800
2026, Viét Nam dur kién xuat
khdu 5 triéu tdn gao, dat
2,36 ty USD, trong khi tdng
dién tich gieo cay laa c3
nudc giam con 4,57 triéu
ha;

Dién bién gia laa trung binh tai DPBSCL

e Vu lGa Hé - Thu 2026 tai tinh

Ca Mau da xubéng giong oa0 — -

hon 81.700 ha, dat trén 87% @ﬁ@@ﬂﬁi&-&'&ﬁ@%ﬁﬁ@@ (,;»';@@’Zﬁm@ei@@ &
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chi phi san xuét dau vy; Ngudn: AGREINFOS téng hap
e Nang néng kéo dai dang

lam nhiéu dién tich laa He - . X . N/ z

Thu tai xa Thach Khé, tinh Dien bién gia gao trong nuéc

Hainhiblikholheololidich Trong tuan tir ngay 22/06/2026 - 26/06/2026, gié Ga

Welo beneeig - L0 khé Jasmine, IR50404 va OM6976 déu ting so Vdi

tuan trudc.

e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat mdrc 7.500 VNb/kg, tang 100 VNB/kg
so vdi tuan trudc.

e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat 6.780 VNbB/kg, tang 60 VND so vdi
tuan trudc.

e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
DBSCL dat 7.233 VNb/kg, tang 100 VNB/kg so vdi
tuan trudc. [1]

e Tinh dén ngay 25/06/2026,
tinh Huwng Yén da lam dat
trén 87.000 ha, gieo cay hon
2.600 ha lda vu Mua, tuy
nhién sau duc than hai
cham d3& xuat hién trén 250
ha ma.

R I s p AE < Hé thong thong tin thj truong cho
AGRE \L/INFUO mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Xuat khau gao va tinh hinh
gieo trong lua gao

Trong 6 thang dau nam 2026, Viét Nam dy
ki€én xuat khdu khoang 5 triéu tan gao, thu
vé 2,36 ty USD, tang 5,7% vé khoi lugng
nhung giam 3,3% vé gia tri so véi cung ky
nam 2025. Theo B Nong nghiép va MOoi
trudng, gia gao xuat khdu binh quan udc
dat 473,6 USD/tan, gidm 8,6%. Dién bién
nay cho thdy xudt khdu gao van duy tri
dugc da tang vé lugng, nhung ap luc vé
gia con I&n. Trén thi truong thé gidi, nganh
lGa gao ti€p tuc chju tdc dong tur cac yéu
t6 dia chinh tri. DU gid nang lugng da giam
so Vi trudc, chi phi logistics van & murc
cao, khién cac giao dich dién ra than trong
hon va tao thém surc ép Ién cung cau.

O thi truong trong nudc, thi trudng lda
gao nhirng thang gan day nhin chung duy
tri & &c 6n dinh. Sau khi vu Déng - Xuan
két thuc, néng dan tai Béng bang song
Clru Long dang tap trung cham séc va thu
hoach lua He - Thu sdm, trong khi hoat
déng giao dich lGa tuci dién ra cham va
gida cd it bién dong. Tinh dén thang
06/2026, téng dién tich gieo cdy lua ca
nudc udc dat 4,57 triéu ha, gidm 3,7% so
v@i cung ky nam trudc; trong do6, dién tich
lGa Ddng - Xuan dat 2,93 triéu ha, giam
1,3% so vd&i cung ky nam trudc, con lda He
- Thu dat 1,64 triéu ha, giam 7,8% so vdi
cung ky nam trudc.[2]

& ISPAE AGREY

:ﬂ' - |

Ca Mau

Tai tinh Ca Mau, néng dan dang day nhanh
ti€én do xudng giong vu lta He - Thu 2026
du mua mua dén mudn hon so vdéi cung
ky. Theo nganh chuyén mén, dén nay toan
tinh da xudéng giong hon 81.700 ha, dat
trén 87% ké hoach; trong khi dién tich gieo
sa ca vu du kién hon 93.500 ha va thoi
gian xudng giong kéo dai dén hét 06/2026.
Cac giéng Iba chu lyc dugc dua vao san
xuat gom ST24, ST25, Pai Thom 8, OM18,
OM5451, Huong Chau 6 va HP. Tai nhiéu
dia phuong, néng dan dang tranh thi cac
dot mua dé bom nudc, lam dat va gieo sa
dung lich, nham gilp cay lda sinh trudng
tét ngay tur dau vu.

Mot s6 hd cho biét dang chu dong diéu
chinh cach lam d@é gidm chi phi san xuét
trong bdi canh thai tiét con nhiéu rdi ro va
vat tu ndng nghiép dau vu tang cao. C6 hd
dé hoan thanh gieo sa 0,8 ha lla gidng
Ham Trau, trong khi hd khac xuéng giéng
1,4 ha lia OM18 va tu thuc hién mot so
cong doan dé tiét gidm chi phi. Hién phan
I&n dién tich da gieo sa dang & giai doan
ma va dé nhanh. Nganh nong nghiép Ca
Mau khuyén cdo néng dan tiép tuc bam
sat lich thai vy, thudng xuyén tham dong,
kip thai phat hién sau bénh va tang cuong
ap dung gidng chat lugng cao cung cac
bién phap canh tac tiét kiém chi phi dé
nang hiéu qua san xuat. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Ha Tinh

Tai xa Thach Khé, tinh Ha Tinh, nhiéu dién
tich lGa Hé - Thu 2026 dang bi anh hudng
nang do nang néng kéo dai va thiéu nudc
tudi, dac biét & nhirng khu vuc cudi nguén
nhu thon Phic Thanh. Nhiéu thira ruéng
da xudt hién tinh trang nt né, cay lda sinh
trudng cham, vang Ua va cé nguy co tiép
tuc thiét hai néu thoi tiét bat loi kéo dai.
Theo phan &nh clia ngudi dan, nudc tudi
la yéu to6 quyét dinh déi v&i vy lta He -
Thu, nhung ndm nay nguén nudc tur khe
sudi va cac tuyén dan nudc déu thiéu hut,
trong khi mét s6 céng trinh van dang stra
chira nén viéc diéu tiét chua dap ng dugc
nhu cau thuc té. Riéng tai thdon Phuc
Thanh hién cé khodng 8-9 ha IGa bi anh
hudng do thiéu nudc.

Vu Heé - Thu nam nay toan xa Thach Khé
san xudt khodng 200 ha lGa. BEé gidm thiét
hai, xa da ra soat cac tuyén cap nudc, tap
trung khai thac nguén tr hé Hru Ngan va
b6 tri tram bom phuc vu cac vung san xuat
tap trung nhu Bong Giang, Vinh Tién, Phuc
Thanh, Tan Phuc, Thanh Lan va Ban Khé.
Tuy nhién, do day la khu vuc cudi nguon,
cong véi nang néng kéo dai, lugng nudc
béc hoi I6n va dat c6 dé phen cao, kha
nang ti€p can nudc cha nhiéu dién tich van
gap khé khan. Xa hién tiép tuc phoi hop
véi don vi chuyén mén hudng dan ngudi
dan diéu tiét tudi theo tung giai doan sinh
trudng cla cay lda. [4]

@ ISPAE AGRES e

Hung Yén

Budc vao san xuat vu Mua 2026, nong dan
tinh Hung Yén dang tap trung lam dat,
gieo ma va xudng giong theo dung khung
thoi vu. Bén ngay 25/06/2026, dién tich
lam dat toan tinh dat trén 87.000 ha trong
téng s6 96.000 ha, con dién tich ma mua
da gieo dat khoang 2.000 ha. 0 mot s6
vung trong cay vy déng ua am, néng dan
da bat dau gieo cay lta vu Mua véi dién
tich trén 2.600 ha. Theo ké hoach, thai vu
gieo cdy sé tap trung trong nlra dau
07/2026, va toan tinh phan dau hoan
thanh gieo cdy lda vu Mua trudc ngay
20/07/2026.

Cung vdi tién dd xudng gidng, cong tac
phong trir sau bénh dang dugc nganh
nong nghiép Hung Yén ddc biét luu vy.
Theo diéu tra cta Chi cuc Tréng trot va
Bao vé thuc vat, sdu duc than hai cham da
xuat hién trén khodng 250 ha ma mua,
trong khi 6c buou vang gay hai trén
khodng 1.170 ha lGa da gieo cdy. Doi vdi
cac vung c6 nguy co cao bi bénh lun soc
den, nganh chuyén mon yéu cau bao dam
100% dién tich ma dugc phun trir ray
trudc khi dua ra gieo cdy; dong thai viéc
phong trr 6¢c buou vang can dugc thuc
hién thuong xuyén, két hgp tang bién
phap thu cdng va stir dung thuéc dang quy
trinh. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Nguon tham khao quoc té

[1]:https://www.brecorder.com/news/40427339/
vietnam-rice-rates-up-on-el-nino-fears

[2]:https://business.inquirer.net/597465/ph-rice-
imports-seen-rising-on-strong-demand

[3]:https://bworldonline.com/economy/2026/06/
23/758753/pakistan-offering-to-supply-up-to-
one-million-mt-of-rice-via-g2g-deal/

[4]:https://mb.com.ph/2026/06/24/cambodian-
rice-shipments-to-philippines-set-to-surge-50-
fold-this-year

[5]:https://en.antaranews.com/news/420417/ind
onesia-distributes-102-mlIn-tons-of-state-rice-to-
stabilize-
prices#:~:text=Indonesia%20distributes%201.02
%20mIn%20tons%200f%20state%20rice%20to%
20stabilize%20prices,-
June%2025%2C%202026&text=|akarta%20(ANTA
RA)%20%2D%20The%20National,stabilize%20m
arket%20supplies%20and%20prices.

@ ISPAE AGREY

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL
[2]:https://www.vietnamplus.vn/xuat-khau-gao-6-
thang-dau-nam-2026-dat-khoang-5-trieu-tan-

post1120408.vnp#google_vignette

[3]:https://baocamau.vn/hon-81-700-ha-lua-he-
thu-da-xuong-giong-o-ca-mau-a129975.html

[4]:https://baomoi.com/nang-nong-keo-dai-anh-
huong-toi-san-xuat-va-sinh-hoat-cua-nguoi-dan-

€55476007.epiv

[5]:https://baohungyen.vn/toan-tinh-gieo-cay-
tren-2-600ha-lua-mua-3196702.html

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud



29/06/2026 |Bao cao sd 25/2026 BAO CAO TUAN

PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho N/A N/A
Laa Jasmine
(khd)
Pong Thap (Tién Giang cii) 7500 +100
Can Tho 6900 +100
Laa IR50404 . A g ~
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 7400 +200
bong Thap (Tién Giang cii) 6800 0
Can Tho (Hau Giang cii) 8000 +300
Laa OM6906 " .
(khd) bong Thap 6800 0
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6900 0
K . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn



	29/06/2026 |Báo cáo số 25/2026
	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 22/06/2026 - 26/06/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam tăng, trong khi Ấn Độ không đổi so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 490 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với tuần trước, nhu cầu từ các đối tác châu Phi đã giảm 30% do giá gạo Thái Lan tăng cao, khiến người mua chuyển sang mua gạo của Ấn Độ;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 340 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên nhân đến từ nguồn cung của nước này đang ở mức dồi dào;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 413 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với tuần trước, người mua đang gia tăng việc mua dự trữ do lo ngại về tác động của El Nino. [1]

	Philippines
	Philippines được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu gạo trong niên vụ 2026/27. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), nhập khẩu gạo của Philippines có thể đạt 5,2 triệu tấn, tăng 2% so với mức 5,1 triệu tấn trong dự báo trước đó của USDA. USDA cho rằng sản lượng nội địa giảm và nhu cầu tiêu dùng duy trì ở mức cao là hai nguyên nhân chính khiến nước này cần nhập khẩu nhiều hơn. Tuy nhiên, lượng gạo nhập khẩu thực tế có thể thấp hơn bởi giá trần 50 PHP/kg (0,81 USD/kg) và cơ chế thuế quan thay đổi theo giá gạo thế giới, do hai chính sách này làm tăng chi phí. Tính đến ngày 11/06/2026, Philippines đã nhập khẩu 2,42 triệu tấn gạo.
	Về sản xuất, USDA đã hạ dự báo sản lượng gạo của Philippines xuống còn 12,3 triệu tấn, giảm 0,8% so với mức 12,4 triệu tấn trong báo cáo tháng 03/2026; diện tích thu hoạch cũng giảm 1,1%, còn 4,65 triệu ha. Nguyên nhân là chi phí đầu vào tăng, đặc biệt giá urê trong tháng 06/2026 cao hơn trên 55% so với cùng kỳ năm trước, làm giảm lợi nhuận và hạn chế động lực mở rộng canh tác. Bên cạnh đó, mực nước tại một số hồ chứa lớn xuống thấp và nguy cơ El Nino kéo dài đến đầu năm 2027 có thể làm gia tăng rủi ro thiếu nước tưới. Trong bối cảnh tiêu dùng gạo của Philippines được dự báo ở mức 17,65 triệu tấn, phần thiếu hụt dự kiến được bù đắp bằng nhập khẩu và sử dụng một phần gạo dự trữ. [2]

	Pakistan
	Pakistan đang đề nghị cung cấp cho Philippines tối đa 1 triệu tấn gạo thông qua cơ chế Chính phủ với Chính phủ (G2G). Thông tin này được Đại sứ Pakistan tại Manila, bà Asima Rabbani, đưa ra tại Diễn đàn Bài giảng Đại sứ lần thứ 23. Theo bà Rabbani, hai bên hiện vẫn đang đàm phán để hoàn tất một biên bản ghi nhớ (MoU) về gạo, cùng với một số thỏa thuận khác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Phía Pakistan cho biết muốn trở thành một đối tác trong nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực của Philippines và nhấn mạnh rằng nước này có thể cung cấp cho Philippines một lượng gạo đáng kể với mức giá cạnh tranh.
	Trước đó, tại cuộc họp Ủy ban Kinh tế hỗn hợp với Philippines vào tháng 02/2026, Pakistan cũng đã thảo luận về việc mở rộng tiếp cận thị trường trong khu vực. Theo bà Rabbani, một trong những khó khăn đối với Pakistan là nước này không phải thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nên phải đối mặt với rào cản thuế quan. Bà cho rằng chính các mức thuế này khiến gạo Pakistan đôi khi kém cạnh tranh hơn trên thị trường Philippines. [3]
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	Campuchia
	Campuchia có cơ hội mở rộng xuất khẩu gạo sang Philippines trong năm 2026, với khối lượng được dự báo có thể đạt 200.000 tấn, cao gấp hơn 56 lần so với mức 3.510 tấn của năm 2025. Theo ước tính của Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), nếu đạt mức này, Philippines sẽ chiếm khoảng 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của Campuchia trong năm nay. Đà tăng được cho là đến từ việc Philippines mở rộng phân bổ nhập khẩu, trong khi gạo  Campuchia có lợi thế về tỷ lệ giá/chất lượng, nhất là ở phân khúc gạo trắng hạt dài phổ thông. Ngoài ra, nhu cầu đối với gạo thơm cao cấp của Campuchia cũng được đánh giá tích cực tại Manila và một số khu vực đô thị của Philippines.
	Triển vọng xuất khẩu sang Philippines còn được hỗ trợ bởi thỏa thuận hợp tác nông nghiệp ký vào tháng 09/2025, giúp hai bên đạt được các điều kiện mua bán thuận lợi hơn. Tuy nhiên, tiến độ thực tế vẫn còn khá thấp so với mục tiêu cả năm. Theo Cục Công nghiệp thực vật Philippines (BPI), tính đến ngày 11/06/2026, lượng gạo Campuchia xuất khẩu sang Philippines chỉ mới đạt 60.860 tấn, tương đương khoảng 30% mục tiêu và chỉ chiếm 2,51% tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines. Trong khi đó, gạo Việt Nam vẫn chiếm ưu thế với 2,06 triệu tấn, tương đương gần 85% thị phần nhập khẩu gạo của Philippines. [4]

	Indonesia
	Indonesia đã phân phối khoảng 1,02 triệu tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia tính đến ngày 23/06/2026 nhằm ổn định nguồn cung và giá trên thị trường nội địa. Theo Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia (Bapanas), lượng gạo này gồm 601.700 tấn dùng cho hỗ trợ lương thực, 367.800 tấn cho chương trình Bình ổn cung ứng và giá lương thực (SPHP), 38.000 tấn cấp cho công chức tại một số khu vực và 11.300 tấn phục vụ ứng phó khẩn cấp. Cùng thời điểm, lượng gạo dự trữ do Bulog quản lý đạt 5,17 triệu tấn, trong đó có 3,23 triệu tấn được thu mua trong nước từ đầu năm 2026.
	Dù giá gạo đã tăng trong tháng qua, Bapanas cho rằng thị trường nhìn chung vẫn ổn định vì giá bán lẻ trung bình vẫn nằm dưới mức trần quy định đối với gạo chất lượng trung bình. Tại vùng I, giá bình quân ngày 22/06/2026 ở mức 13.080 IDR/kg (khoảng 0,80 USD/kg), thấp hơn mức trần 13.500 IDR/kg (0,83 USD/kg). Tại vùng II, giá ở mức 13.704 IDR/kg (khoảng 0,84 USD/kg), dưới trần 14.000 IDR/kg (0,86 USD/kg). Còn tại vùng III, giá bình quân đạt 15.244 IDR/kg (khoảng 0,94 USD/kg), vẫn thấp hơn mức trần 15.500 IDR/kg (0,95 USD/kg) [5]
	29/06/2026 |Báo cáo số 25/2026

	BÁO CÁO TUẦN


	ĐIỂM TIN
	Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam dự kiến xuất khẩu 5 triệu tấn gạo, đạt 2,36 tỷ USD, trong khi tổng diện tích gieo cấy lúa cả nước giảm còn 4,57 triệu ha;
	Vụ lúa Hè - Thu 2026 tại tỉnh Cà Mau đã xuống giống hơn 81.700 ha, đạt trên 87% kế hoạch, với trọng tâm là bám sát thời vụ và giảm chi phí sản xuất đầu vụ;
	Nắng nóng kéo dài đang làm nhiều diện tích lúa Hè - Thu tại xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị khô héo với diện tích khoảng 8-9 ha;
	Tính đến ngày 25/06/2026, tỉnh Hưng Yên đã làm đất trên 87.000 ha, gieo cấy hơn 2.600 ha lúa vụ Mùa, tuy nhiên sâu đục thân hai chấm đã xuất hiện trên 250 ha mạ.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 22/06/2026 - 26/06/2026, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và OM6976 đều tăng so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.500 VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.780 VNĐ/kg, tăng 60 VNĐ so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.233 VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
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	Xuất khẩu gạo và tình hình gieo trồng lúa gạo
	Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%. Diễn biến này cho thấy xuất khẩu gạo vẫn duy trì được đà tăng về lượng, nhưng áp lực về giá còn lớn. Trên thị trường thế giới, ngành lúa gạo tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị. Dù giá năng lượng đã giảm so với trước, chi phí logistics vẫn ở mức cao, khiến các giao dịch diễn ra thận trọng hơn và tạo thêm sức ép lên cung cầu.
	Ở thị trường trong nước, thị trường lúa gạo những tháng gần đây nhìn chung duy trì ở ức ổn định. Sau khi vụ Đông - Xuân kết thúc, nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung chăm sóc và thu hoạch lúa Hè - Thu sớm, trong khi hoạt động giao dịch lúa tươi diễn ra chậm và giá cả ít biến động. Tính đến tháng 06/2026, tổng diện tích gieo cấy lúa cả nước ước đạt 4,57 triệu ha, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, diện tích lúa Đông - Xuân đạt 2,93 triệu ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước, còn lúa Hè - Thu đạt 1,64 triệu ha, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.[2]

	Cà Mau
	Tại tỉnh Cà Mau, nông dân đang đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ lúa Hè - Thu 2026 dù mùa mưa đến muộn hơn so với cùng kỳ. Theo ngành chuyên môn, đến nay toàn tỉnh đã xuống giống hơn 81.700 ha, đạt trên 87% kế hoạch; trong khi diện tích gieo sạ cả vụ dự kiến hơn 93.500 ha và thời gian xuống giống kéo dài đến hết 06/2026. Các giống lúa chủ lực được đưa vào sản xuất gồm ST24, ST25, Đài Thơm 8, OM18, OM5451, Hương Châu 6 và HP. Tại nhiều địa phương, nông dân đang tranh thủ các đợt mưa để bơm nước, làm đất và gieo sạ đúng lịch, nhằm giúp cây lúa sinh trưởng tốt ngay từ đầu vụ.
	Một số hộ cho biết đang chủ động điều chỉnh cách làm để giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh thời tiết còn nhiều rủi ro và vật tư nông nghiệp đầu vụ tăng cao. Có hộ đã hoàn thành gieo sạ 0,8 ha lúa giống Hầm Trâu, trong khi hộ khác xuống giống 1,4 ha lúa OM18 và tự thực hiện một số công đoạn để tiết giảm chi phí. Hiện phần lớn diện tích đã gieo sạ đang ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Ngành nông nghiệp Cà Mau khuyến cáo nông dân tiếp tục bám sát lịch thời vụ, thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu bệnh và tăng cường áp dụng giống chất lượng cao cùng các biện pháp canh tác tiết kiệm chi phí để nâng hiệu quả sản xuất. [3]
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	Hà Tĩnh
	Tại xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều diện tích lúa Hè - Thu 2026 đang bị ảnh hưởng nặng do nắng nóng kéo dài và thiếu nước tưới, đặc biệt ở những khu vực cuối nguồn như thôn Phúc Thanh. Nhiều thửa ruộng đã xuất hiện tình trạng nứt nẻ, cây lúa sinh trưởng chậm, vàng úa và có nguy cơ tiếp tục thiệt hại nếu thời tiết bất lợi kéo dài. Theo phản ánh của người dân, nước tưới là yếu tố quyết định đối với vụ lúa Hè - Thu, nhưng năm nay nguồn nước từ khe suối và các tuyến dẫn nước đều thiếu hụt, trong khi một số công trình vẫn đang sửa chữa nên việc điều tiết chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Riêng tại thôn Phúc Thanh hiện có khoảng 8-9 ha lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước.
	Vụ Hè - Thu năm nay toàn xã Thạch Khê sản xuất khoảng 200 ha lúa. Để giảm thiệt hại, xã đã rà soát các tuyến cấp nước, tập trung khai thác nguồn từ hồ Hữu Ngạn và bố trí trạm bơm phục vụ các vùng sản xuất tập trung như Đồng Giang, Vĩnh Tiến, Phúc Thanh, Tân Phúc, Thanh Lan và Đan Khê. Tuy nhiên, do đây là khu vực cuối nguồn, cộng với nắng nóng kéo dài, lượng nước bốc hơi lớn và đất có độ phèn cao, khả năng tiếp cận nước của nhiều diện tích vẫn gặp khó khăn. Xã hiện tiếp tục phối hợp với đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân điều tiết tưới theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. [4]

	Hưng Yên
	Bước vào sản xuất vụ Mùa 2026, nông dân tỉnh Hưng Yên đang tập trung làm đất, gieo mạ và xuống giống theo đúng khung thời vụ. Đến ngày 25/06/2026, diện tích làm đất toàn tỉnh đạt trên 87.000 ha trong tổng số 96.000 ha, còn diện tích mạ mùa đã gieo đạt khoảng 2.000 ha. Ở một số vùng trồng cây vụ đông ưa ấm, nông dân đã bắt đầu gieo cấy lúa vụ Mùa với diện tích trên 2.600 ha. Theo kế hoạch, thời vụ gieo cấy sẽ tập trung trong nửa đầu 07/2026, và toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa vụ Mùa trước ngày 20/07/2026.
	Cùng với tiến độ xuống giống, công tác phòng trừ sâu bệnh đang được ngành nông nghiệp Hưng Yên đặc biệt lưu ý. Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, sâu đục thân hai chấm đã xuất hiện trên khoảng 250 ha mạ mùa, trong khi ốc bươu vàng gây hại trên khoảng 1.170 ha lúa đã gieo cấy. Đối với các vùng có nguy cơ cao bị bệnh lùn sọc đen, ngành chuyên môn yêu cầu bảo đảm 100% diện tích mạ được phun trừ rầy trước khi đưa ra gieo cấy; đồng thời việc phòng trừ ốc bươu vàng cần được thực hiện thường xuyên, kết hợp tăng biện pháp thủ công và sử dụng thuốc đúng quy trình. [5]
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	PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	N/A
	N/A
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7500
	+100
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	6900
	+100
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	7400
	+200
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	6800
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	8000
	+300
	Đồng Tháp
	6800
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	6900



